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Trường THPT Nguyễn Việt Hồng 

              Tổ Sinh- CNNN 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2025-2026 

Môn: Công nghệ trồng trọt 10 

 

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC 

Chủ đề 1. Giới thiệu chung về trồng trọt  

- Trình bày được vai trò và triển vọng của trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0. 

- Nêu được một số thành tựu nổi bật của việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt. 

- Trình bày được những yêu cầu cơ bản với người lao động của một số ngành nghề phổ 

biến trong trồng trọt. 

- Phân loại được các nhóm cây trồng theo nguồn gốc, đặc tính sinh vật học và mục đích 

sử dụng. 

- Phân tích được mối quan hệ giữa cây trồng với các yếu tố chính trong trồng trọt. 

- Phân loại được các nhóm cây trồng theo nguồn gốc, đặc tính sinh vật học và mục đích 

sử dụng. 

- Phân tích được mối quan hệ giữa cây trồng với các yếu tố chính trong trồng trọt. 

Chủ đề 2. Đất trồng  

- Trình bày được nguyên nhân hình thành, đặc điểm, biện pháp cải tạo và sử dụng đất 

xám bạc màu và đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá. 

- Trình bày được nguyên nhân hình thành, đặc điểm, biện pháp cải tạo và sử dụng đất 

mặn và đất phèn. 

- Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất trồng. 

- Xác định được độ mặn, độ chua của đất. 

- Vận dụng được kiến thức về sử dụng, cải tạo đất trồng vào thực tiễn. 

- Nêu được một số ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đất/giá thể trồng cây. 

II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

I/ PHẦN 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

Câu 1. Thành tựu nào sau đây là kết quả của ứng dụng công nghệ sinh học?  

A. Nhà canh tác.     B. Thuốc trừ sâu sinh học.   

C. Máy làm đất.     D. Trồng cây trên giá thể. 

Câu 2. Thành tựu nào sau đây là không phải là thành tựu nổi bật của việc ứng dụng công 

nghệ cao trong trồng trọt? 

A. Giống cây trồng chất lượng cao.  B. Chế phẩm sinh học chất lượng cao. 

C. Công nghệ canh tác.    D. Chế phẩm hóa học bảo vệ thực vật. 

Câu 3. Các thành tựu nổi bật của việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt bao gồm 

A. giống cây trồng chất lượng cao, chế phẩm sinh học chất lượng cao, phân vi sinh. 

B. chế phẩm sinh học chất lượng cao, công nghệ canh tác, máy nông nghiệp, robot. 

C. công nghệ canh tác, chế phẩm sinh học chất lượng cao, chất điều hòa sinh trưởng. 

D. giống cây trồng chất lượng cao, chế phẩm sinh học chất lượng cao, công nghệ canh tác. 

Câu 4. Một trong những tác dụng chính của chế phẩm sinh học chất lượng cao trong trồng 

trọt là 

A. góp phần nâng cao độ an toàn thực phẩm của nông sản. 

B. bảo vệ cây trồng trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. 

C. giảm nhu cầu lao động và tự động hóa quá trình sản xuất. 

D. tiêu diệt nhanh chóng và triệt để các loại sâu bệnh hại. 
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Câu 5.  Nhà kính, có các trang thiết bị và hệ thống điều khiển tự động nhằm kiểm soát 

A. các yếu tố môi trường trồng trọt.  B. chất lượng chế phẩm sinh học. 

C. giống cây trồng chất lượng cao.  D. thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. 

Câu 6. Trong các vai trò sau, vai trò quan trọng nhất của ngành trồng trọt là 

A. thúc đẩy chăn nuôi và công nghiệp.  B. tham gia vào xuất khẩu. 

C. đảm bảo an ninh lương thực.   D. tạo việc làm cho người lao động. 

Câu 7. Việc thay thế sức người bằng máy móc trong trồng trọt được gọi là: 

A. Công nghiệp hóa nông nghiệp.  B. Cơ giới hóa nông nghiệp. 

C. Tiết kiệm sức lao động.   D. Giảm chi phí canh tác. 

Câu 8. Phương pháp nhân giống cây trồng bằng cách ứng dụng công nghệ sinh học là 

A. Gieo hạt.     B. Giâm cành .  

C. Nuôi cấy mô tế bào.    D. Chiết cành. 

Câu 9. Mô hình trồng cây công nghệ không dùng đất là 

A. thủy canh, khí canh.    B. trồng cây nhà kính. 

C. trồng cây bằng hệ thống phun sương. D. trồng cây bằng hệ thống tưới giỏ giọt. 

Câu 10. Một trong những triển vọng chính của việc sử dụng công nghệ cơ giới, tự động 

hóa trong trồng trọt là 

A. góp phần nâng cao độ an toàn thực phẩm của nông sản. 

B. bảo vệ cây trồng trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. 

C. giảm thiểu công lao động và tăng độ chính xác về kĩ thuật. 

D. tiêu diệt nhanh chóng và triệt để các loại sâu bệnh hại. 

Câu 11. Năm 2019, Việt Nam sản xuất thành công giống lúa được công nhận tạo ra gạo 

ngon nhất thế giới là 

A. Đài Thơm 8.  B. lúa Nhật.  C. OM4900.   D. ST25. 

Câu 12. Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) đã xác định bốn trụ cột của an ninh lương 

thực là  

A. sự đầy đủ, khả năng tiếp cận, khả năng tận dụng, sự ổn định về lương thực. 

B. sự đẩy đủ, chất lượng, khả năng tiếp cận, sự ổn định về lương thực. 

C. khả năng chống lại thiên tai, khả năng chống lại sự phá hoại của sâu bệnh, khả năng 

tiếp cận, chất lượng của lương thực. 

D. sự đầy đủ, đẹp đẽ, chất lượng, nhu cầu con người về lương thực. 

Câu 13. Công nghệ không được áp dụng trong trồng trọt là 

A. công nghệ sinh học.   B. công nghệ nhà kính. 

C. công nghệ Biofloc.   D. công nghệ thuỷ canh, khí canh. 

Câu 14. Dựa vào nguồn gốc, cây trồng có thể được chia làm nhóm cây 

A. ôn đới, nhiệt đới, á nhiệt đới.  B. ôn đới, hàn đới. 

C. ôn đới, nhiệt đới.    D. ôn đới, nhiệt đới, hàn đới. 

Câu 15. Yêu cầu nào sau đây không phải là yêu cầu cơ bản với người lao động trong các 

ngành nghề phổ biến của trồng trọt? 

A. Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm cao trong công việc. 

B. Có kiến thức, kĩ năng cơ bản về trồng trọt. 

C. Tuân thủ an toàn lao động, có ý thức bảo vệ môi trường trong trồng trọt. 

D. Có kỹ năng buôn bán, marketing. 

Câu 16. Dựa vào nguồn gốc, cây trồng có thể được chia thành 

A. nhóm cây lấy gỗ và cây rau.   B. nhóm cây hằng năm và cây lâu năm. 

C. nhóm cây ôn đới, nhiệt đới và á nhiệt đới. D. nhóm cây lương thực và cây ăn quả. 
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Câu 17. Phân loại cây trồng theo đặc tính sinh vật học, dựa vào: 

A. chu kì sống; số lượng lá mầm; khả năng hoá gỗ của thân. 

B.  chu kì sống; số lượng lá mầm; nguồn gốc. 

C.  chu kì sống; số lượng lá mầm; số lượng cánh hoa. 

D. khả năng hóa gỗ của thân, vòng đời cây, mục đích sử dụng. 

Câu 18. Các loại cây thuộc nhóm một lá mầm là: 

A. lúa, ngô, cam, chuối, đậu.   B. lúa, ngô, chuối, hành, tỏi. 

C. đậu, dưa hấu, bầu, bí, cam.   D. xoài, chuối, mít, lúa, hành, đậu. 

Câu 19. Các loại cây thuộc nhóm hai lá mầm là: 

A. lúa, ngô, cam, chuối, đậu.   B. lúa, ngô, chuối, hành, tỏi. 

C. đậu, dưa hấu, bầu, bí, cam.   D. xoài, chuối, mít, lúa, hành, đậu. 

Câu 20. Các loại cây thuộc nhóm cây thân thảo là: 

A. lúa, ngô, cam, chuối, đậu.   B. lúa, ngô, chuối, hành, tỏi. 

C. đậu, dưa hấu, bầu, bí, cam.   D. xoài, mãng cầu, sầu riêng, hoa hồng. 

Câu 21. Các loại cây thuộc nhóm cây hàng năm là 

A. thanh long, hoa cúc, hành tây.  B. hành tây, khoai lang, lúa. 

C. hoa cúc, cam, khoai lang.   D. thanh long, bắp cải, hành tây. 

Câu 22. Cây ngày dài là các loài cây 

A. có phản ứng thời gian chiếu sáng trong ngày dưới 12h/ngày. 

B. có chu kì sinh trưởng dài ngày. 

C. có phản ứng thời gian chiếu sáng trong ngày trên 12h/ngày. 

D. có chu kì sinh trưởng ngắn ngày. 

Câu 23. Yếu tố quy định năng suất, phẩm chất nông sản, khả năng chống chịu sâu, bệnh 

và các yếu tố bất lợi của ngoại cảnh là 

A. giống cây trồng.    B. ánh sáng.    

C. nước và độ ẩm.    D. dinh dưỡng.  

Câu 24. Các nguyên tố đa lượng cần thiết cho cây trồng là: 

A. N, P, K.     B. Ca, Mg, S, Si.  

C. Mn, Cu, Zn, B.    D. Mg, Ca, Zn, Cu 

Câu 25. Yếu tố có vai trò dự trữ và cung cấp chất dinh dưỡng, nước và không khí cho cây là 

A. Độ ẩm.  B. Đất trồng.   C. Nước.  D. Dinh dưỡng. 

Câu 26. Phương án nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của nhiệt độ đối với trồng trọt? 

A. Nhiệt độ cao làm giảm hiệu suất quang hợp, tăng hiệu suất hô hấp,… 

B. Nhiệt độ thấp thúc đẩy sự già hóa, ức chế ức chế xuân hóa. 

C. Nhiệt độ cao làm hạt mất sức sống, rễ thân lá sinh trưởng kém. 

D. Nhiệt độ thấp làm hạt khó nảy mầm, cây còi cọc chậm phát triển. 

Câu 27. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của nhiệt độ đối với trồng trọt? 

A. Nhiệt độ cao làm tăng hiệu suất quang hợp, giảm hiệu suất hô hấp,… 

B. Nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến các quá trình hô hấp, quang hợp,… 

C. Khoảng nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng và phát triển của phần lớn cây trồng là từ 

150C đến 400C. 

D. Mỗi loại cây trồng thích hợp với nhiệt độ khác nhau, thậm chí cùng một loại cây 

trồng nhưng ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau lại cần nhiệt độ môi trường khác nhau. 

Câu 28. Loại đất có hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh, cát sỏi chiếm ưu thế là đất 

A. bạc màu.   B. xói mòn mạnh trơ sỏi đá.  C. cát.  D. sét. 

Câu 29. Trong phẫu diện đất, tầng trực tiếp cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng là 

A. tầng canh tác.  B. tầng tích tụ. C. tầng mẫu chất. D. tầng đá mẹ. 
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Câu 30. Phẫu diện đất hoàn chỉnh gồm có: 

A. tầng đất canh tác - tầng tích tụ - tầng mẫu chất- tầng đá xám - đá mẹ chưa phong hóa. 

B. tầng tích tụ- tầng mẫu chất- tầng đá xám- đá mẹ chưa phong hóa. 

C. tầng đất canh tác- đá mẹ chưa phong hóa - tầng tích tụ, tầng mẫu chất, tầng phèn. 

D. tầng đất canh tác- tầng tích tụ, tầng mẫu chất, tầng đá vôi. 

Câu 31. Trong các loại đất dưới đây, loại đất có chứa FeS2 là 

A. đất xám bạc màu.      B. đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.  

C. đất mặn.       D. đất phèn. 

Câu 32. Trong các biện pháp sau, biện pháp tốt nhất có thể loại bỏ muối hòa tan ra khỏi 

tầng canh tác là 

A. bón vôi để thúc đẩy quá trình trao đổi ion (Na+ ra khỏi keo đất). 

B. cày sâu, phơi ải để cải thiện cấu trúc đất vật lí và diệt cỏ dại. 

C. bón bổ sung phân đạm và lân để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. 

D. thực hiện thủy lợi, dùng nước ngọt để hòa tan và tháo muối khỏi ruộng. 

Câu 33. Cho các yếu tố sau 

(1) H+ và Al3+  trên bề mặt keo đất.   

(2) H+  trong dung dịch đất. 

(3) Đất chứa nhiều ion K+, Na+, Ca2+... 

(4) H+ và OH- trên bề mặt keo đất. 

Yếu tố gây nên phản ứng chua của đất là 

A. (1), (2).   B. (3), (4).  C. (1), (3).  D. (2), (4). 

Câu 34. Trong cấu tạo keo đất, những lớp ion mang điện tích cùng dấu là 

A. nhân, lớp ion khuếch tán.  

B. lớp ion quyết định điện, lớp ion không di chuyển. 

C. lớp ion quyết định điện, lớp ion khuếch tán. 

D. lớp ion không di chuyển, lớp ion khuếch tán. 

Câu 35. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về phản ứng của dunh dịch đất? 

A. Keo đất không hòa tan trong nước.   

B. Đất có pH < 7 là thể hiện tính kiềm. 

C. Độ phì nhiêu nhân tạo được hình thành có sự tác động của con người.     

D. Dung dịch đất có phản ứng chua khi pH < 6,5. 

Câu 36. Đất có phản ứng chua khi 

 A. [ H+]  > [OH -]         B. [ H+]  < [OH -]         C. [H+] = [OH -]       D. [H+] = [ NH3
+]. 

Câu 37. Yếu tố gây ra phản ứng của dung dịch đất (tính chua, kiềm và trung tính) là 

 A. nồng độ của Al3+ và Cl-                B. nồng độ của Na+ và SO4
2-  

 C. nồng độ của H+ và Cl-     D. nồng độ của H+ và OH - 

Câu 38. Để cải tạo và đưa đất nhiễm phèn tại Cần Thơ vào canh tác, cần thực hiện các 

biện pháp tổng hợp. Cho các biện pháp sau: 

(1) Cày sâu bừa kĩ. 

(2) Thực hiện hệ thống kênh mương, tháo nước rửa phèn.  

(3) Bón vôi nông nghiệp.  

(4) Bón cân đối đạm, lân, kali, bổ sung phân hữu cơ. 

(5) Trồng cây chịu phèn. 

Các biện pháp phù hợp để cải tạo đất phèn tại Cần Thơ là: 

A. (1), (2), (3), (4).    B. (2), (3), (4), (5). 

C. (1), (3), (4), (5).    D. (1), (2), (4), (5). 
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Câu 39. Sau khi thực hiện các biện pháp rửa mặn và bón vôi cải tạo đất ở Cà Mau, để đưa 

đất vào sử dụng hiệu quả và bền vững trong điều kiện còn mặn tiềm tàng, người dân cần 

áp dụng các biện pháp kết hợp nào sau đây? 

(1) Kết hợp trồng lúa với nuôi trồng thủy sản (Mô hình lúa-tôm). 

(2) Trồng độc canh các loại cây công nghiệp lâu năm cần độ ổn định cao (cà phê, cao su). 

(3) Bón bổ sung vôi để thúc đẩy quá trình trao đổi ion (Ca2+, Na+ ra khỏi keo đất). 

(4) Lựa chọn các giống cây trồng, giống lúa chịu mặn tốt để canh tác. 

(5) Tập trung vào việc bón phân hóa học để kích thích năng suất tối đa. 

Các biện pháp thể hiện hướng sử dụng hợp lí và bền vững là: 

A. (1), (2), (5).  B. (2), (3), (4). C. (1), (3), (4). D. (3), (4), (5). 

Câu 40. Tỉnh Cà Mau có diện tích lớn đất ven biển bị nhiễm mặn, chủ yếu do nước triều 

và nước biển xâm nhập. Cho các nhận định sau: 

(1) Tính chất đặc trưng nhất của đất mặn là có phản ứng chua gắt và chứa Axit Sunfuric  

(2) Biện pháp cơ bản và hiệu quả nhất để loại bỏ muối hòa tan là xây dựng hệ thống kênh 

mương rửa mặn. 

(3) Do thành phần cơ giới nặng và nghèo mùn, cần tăng cường bón phân hữu cơ để cải tạo 

cấu trúc đất. 

(4) Cày sâu, phơi ải là biện pháp vật lý tốt để làm tăng độ tơi xốp, giúp muối dễ dàng bị 

rửa trôi. 

(5) Đất mặn thường có phản ứng trung tính hoặc hơi kiềm và nghèo dinh dưỡng. 

Các nhận định đúng về tính chất và biện pháp cải tạo đất mặn ở Cà Mau là: 

A. (1), (2), (4).  B. (2), (3), (4). C. (1), (3), (5). D. (2), (3), (5). 

Câu 41. Vùng trũng của Cần Thơ có loại đất nhiễm phèn. Cho các nhận định sau: 

(1) Đặc trưng cơ bản là đất rất chua (pH thấp) và chứa các ion độc hại  

(2) Nguyên nhân chính gây chua là sự phân hủy chất hữu cơ yếm khí tạo ra axit hữu cơ. 

(3) Biện pháp kỹ thuật quan trọng nhất là cày sâu để đưa tầng sinh phèn lên, giúp dễ cải 

tạo hơn. 

(4) Việc bón vôi nông nghiệp có tác dụng trung hòa độ chua, giúp cây trồng hấp thu dinh 

dưỡng tốt hơn. 

(5) Cần kết hợp biện pháp thủy lợi với bón phân hữu cơ và lân để tăng độ đệm cho đất. 

Các nhận định đúng về tính chất và biện pháp cải tạo đất phèn ở Cần Thơ là: 

A. (1), (2), (3). B. (1), (4), (5). C. (2), (3), (4). D. (3), (4), (5). 

Câu 42. Trong các giá thể nào sau, giá thể vô cơ là 

A. mùn cưa.     B. rêu than bùn.  

C. đá trân châu Perlite.    D. vỏ cây thông. 

Câu 43. Giá thể trồng cây là 

A. các vật liệu hoặc hỗn hợp các vật liệu giúp tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển 

bộ rễ cây trồng. 

B. các vật liệu để trồng cây, hạn chế giữ nước, độ thoáng khí nhằm tạo môi trường duy 

trì dinh dưỡng cho cây. 

C. giá đỡ để trồng cây trên cao, hỗ trợ cây hấp thu tinh khí của trời đất. 

D. một loại phân bón được ủ tự nhiên hoặc nhân tạo trong các hộp xốp nhằm giúp đất 

giảm bớt sự thoái hoá. 

Câu 44. Trong các giá thể nào sau, giá thể hữu cơ là 

A. rêu than bùn.         B. đá trân châu Perlite.   

C. đá Vermiculite.    D. sỏi nhẹ Keramzit. 
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Câu 45. Loại giá thể được tạo ra từ xác các loài thực vật khác nhau, thủy phân trong điều 

kiện kị khí, là giá thể 

A. trấu hun.  B. mùn cưa.  C. xơ dừa.  D. than bùn. 

II/ PHẦN 2: trắc nghiệm  đúng/sai 

Câu 1. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến độ ẩm trong đất giảm mạnh. Đất thiếu nước, độ 

ẩm thấp làm thay đổi tính chất vật lý. Khi lượng nước trong đất bốc hơi, tầng đất mặt khô, 

co cứng làm đứt hệ thống rễ cám, khiến quá trình hấp thụ nước và khoáng của cây bị gián 

đoạn, những vườn cây thiếu nước tưới dẫn đến sức đề kháng kém. Tình trạng này đặc biệt 

nguy hại đối với các vườn cây đang mang trái, do đó cần thực hiện một số biện pháp để 

bảo vệ cho cây, đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt như sau: 

a. Trong khi nắng nóng diễn ra cần tưới nước giữ ẩm. 

b. Trong khi nắng nóng diễn ra cần che phủ cho đất. 

c. Sau khi nắng nóng kết thúc cần đảm bảo bổ sung chế độ dinh dưỡng đầy đủ cân đối. 

d. Vào mùa khô, cần dùng cỏ khô hoặc rơm rạ phủ đất giữ ẩm xung quanh gốc cây. 

Câu 2. Việc thúc đẩy quá trình thụ phấn của cây dừa rất quan trọng để tối đa hóa năng suất 

và đảm bảo thu hoạch bội thu. Bằng cách tăng cường hiệu quả thụ phấn, cây dừa có thể 

tạo ra nhiều quả dừa hơn, dẫn đến tăng năng suất và lợi nhuận cho người nông dân.  

a. Cần ngưng cung cấp dinh dưỡng để kích thích cây ra hoa. 

b. Cần ngưng cung cấp nước để cây có thể ra nhiều hoa. 

c. Sử dụng chất điều hòa sinh trưởng đúng thời gian, đúng liều lượng khuyến nghị và 

lịch trình sử dụng để tăng cường ra hoa. 

d. Tăng cường sự đa dạng di truyền thông qua thụ phấn chéo bằng cách đưa phấn hoa 

từ các giống khác nhau. 

Câu 3. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của nước ta rất thuận lợi cho cây lúa phát triển. Nếu 

nhiệt độ tăng hơn 40 độ C hoặc dưới 15 độ C thì cây sẽ phát triển chậm lại. 

a. Nhiệt độ thích hợp cho cây lúa: 15 độ C đến 40 độ C. 

b. Giống là yếu tố đầu tiên quyết định đến năng suất và chất lượng của lúa, gạo sau này. 

c. Ngày nay khoa học công nghệ tiến bộ nên bà con hoàn toàn có thể cơ giới hóa việc 

gieo sạ lúa để tiết kiệm thời gian và nhân công, tăng năng suất lúa, giúp bà con dễ dàng 

chăm sóc cây lúa hơn. 

d. Thời kỳ lúa chín: cần bón phân đầy đủ và kịp thời để lúa đẻ nhánh, tạo điều kiện cho 

cây lúa phát triển tốt, nhiều nhánh, hạn chế số nhánh vô hiệu. 

Câu 4. Khu vực đồng bằng ven biển nhiều nơi ở nước ta đất bị nhiễm mặn với hàm lượng 

nồng độ muối vượt mức cho phép do nước biển xâm nhập trực tiếp vào đất liền khi xảy ra 

triều cường, nước biển dâng hoặc cạn kiệt nguồn nước ngọt. Nước biển mang theo lượng 

muối hòa tan và bị kết cấu của đất giữ lại, tích tụ và gây mặn. Một nhóm học sinh sau khi 

nghiên cứu đã đề xuất để giảm thiểu sự xâm nhập mặn như sau 

a. Cần xây dựng công trình thủy lợi chống mặn. 

b. Cần lên liếp (luống) để thau chua rửa mặn. 

c. Chống mặn cho cây trồng và thủy sản, cần chuyển đổi cơ cấu  giống phù hợp thích 

ứng với biến đổi khí hậu. 

d. Trồng các loại cây đước, sú, vẹt để hút bớt các chất chua trong đất. 

Câu 5. Khi thảo luận đề về các yếu tố ảnh hưởng đến trồng trọt, có các nhận định sau: 

a. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp làm giảm khả năng chống chịu sâu, bệnh hại và điều 

kiện ngoại cảnh bất lợi; giảm năng suất, chất lượng nông sản… 

b. Khi cây trồng bị thiếu hoặc thừa dinh dưỡng, triệu chứng thường xuất hiện ở lá cây. 
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c. Nước tham gia cấu tạo nguyên sinh chất của tế bào; hoà tan và vận chuyển các chất 

trong cây; tham gia vào các quá trình sinh lí, sinh hoá diễn ra ở trong cây; điều hoà nhiệt 

độ bề mặt lá cây. 

d. Đất là nơi dự trữ và cung cấp nước, dinh dưỡng cho cây trồng. 

Câu 6. Cây thanh long ở miền Nam nước ta thường ra hoa, kết quả từ cuối tháng 3 đến 

tháng 9 dương lịch, cây sẽ ra hoa trong điều kiện thời gian chiếu sáng ban ngày dài hơn 

ban đêm. 

a. Độ dài chiếu sáng trong ngày quyết định khả năng ra hoa của cây thanh long. 

b. Giống là yếu tố đầu tiên quyt định đến năng suất và chất lượng của cây. 

c. Cây thanh long là cây ngày ngắn, ra hoa trong điều kiện độ dài ngày nhỏ hơn 12 giờ. 

d. Kĩ thuật “thắp đèn” tạo ngày dài nhân tạo, kích thích sự ra hoa của cây thanh long. 

Câu 7. Khi nói về phản ứng của dung dịch đất, có các nhận định sau: 

a. Đất có pH < 7 là thể hiện tính kiềm. 

b. Đất có phản ứng chua khi [ H+]  <[OH-]. 

c. Độ chua tiềm tàng của đất là do H+ và Al3+ bám trên bề mặt keo đất gây ra. 

d. Trồng một số loại cây chịu mặn để giảm lượng muối trong đất. 

Câu 8. Tại 1 vùng đất nông nghiệp ven biển có chỉ số pH là 8,5. Để trồng cây hoa màu 

trên vùng đất này thì cần phải cải tạo đất. Một số biện pháp được đưa vào áp dụng như sau: 

a. Bón vôi trong trường hợp này giúp làm giảm độ chua của đất. 

b. Bón vôi để loại ion Na+ ra khỏi bề mặt keo đất. 

c. Sau khi bón vôi thì áp dụng biện pháp thủy lợi để giảm độ chua cho đất. 

d. Trồng một số loại cây chịu mặn để giảm lượng muối trong đất. 

Câu 9. Một cánh đồng trồng lúa tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đang gặp vấn đề với 

đất bị bạc màu do sử dụng phân hóa học quá mức trong thời gian dài. Họ đang xem xét các 

phương pháp cải tạo đất để phục hồi độ phì nhiêu. Dựa trên kiến thức về biện pháp sử dụng 

và cải tạo đất, hãy đánh giá các nhận định sau: 

a. Bón phân hữu cơ giúp cải tạo đất bạc màu. 

b. Tăng cường bón phân hóa học để tăng độ phì nhiêu cho đất. 

c. Cày sâu kết hợp bón phân hợp lí giúp cải thiện cấu trúc đất và giảm bạc màu. 

d. Việc sử dụng phân vi sinh có thể giúp cân bằng hệ vi sinh vật đất, từ đó cải thiện chất 

lượng đất. 

Câu 10. Ở khu vực miền núi cao, trong quá trình canh tác người dân thường xuyên gặp 

tình trạng xói mòn đất vào mùa mưa. Thảo luận về biện pháp khắc phục nhóm học sinh 

đưa ra các nhận định sau: 

a. Trồng cây che phủ đất là biện pháp hiệu quả giúp ngăn chặn xói mòn đất. 

b. Canh tác theo đường đồng mức giúp giảm tốc độ dòng chảy của nước mưa, từ đó hạn 

chế sự rửa trôi của đất. 

c. Chuyển đổi diện tích rừng sang trồng các loại cây ngắn ngày như ngô, đậu, vừng...để 

ngăn chặn xói mòn. 

d. Sử dụng biện pháp thềm cây ăn quả để hạn chế được tốc độ dòng chảy, tăng độ che 

phủ, giữ đất, nước, dinh dưỡng ngăn chặn hiệu quả đất xói mòn. 

III/ PHẦN 3. Tự luận 

Câu 1. Hãy phân loại các cây trồng sau theo chu kì sống của cây: bưởi, chanh, sầu riêng, 

lúa, bắp, rau cải, thanh long, hành, tỏi, bầu, dưa leo, hoa hồng, đa, mãng cầu. 

Câu 2. Hãy phân loại các cây trồng sau theo khả năng hóa gỗ của cây: bưởi, chanh, sầu 

riêng, lúa, bắp, rau cải, thanh long, hành, tỏi, bầu, dưa leo, hoa hồng, đa, mãng cầu. 
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Câu 3. Hãy phân loại các cây trồng sau theo số lượng lá mầm: bưởi, chanh, sầu riêng, lúa, 

bắp, rau cải, dưa hấu, hành, tỏi, bầu, dưa leo, dừa, mía, cà phê. 

Câu 4. So sánh tính chất đất mặn và đất phèn. 

Câu 5. Ở những vùng đất nhiễm phèn, nhiễm mặn, bạc màu, nghèo dinh dưỡng, chúng ta 

cần phải làm gì để tăng năng suất và chất lượng cây trồng? 

Câu 6. Theo em, ở khuôn viên nhà hàng, văn phòng, quán cà phê nên chọn loại giá thể nào 

để trồng hoa, cây cảnh giúp tăng tính thẩm mĩ và dễ chăm sóc? Vì sao? 

 

III. HÌNH THỨC KIỂM TRA 

Gồm trắc nghiệm và tự luận: 

1. Trắc nghiệm gồm 2 dạng thức 

 - Nhiều phương án lựa chọn: 

16 câu = 4,0 điểm (0,25 điểm/câu) 

 - Đúng/sai: 

3 câu = 3,0 điểm (1,0 điểm/câu) 

 2. Tự luận 

3 câu = 3,0 điểm (1,0 điểm/câu) 

 

IV. MA TRẬN KHUNG 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội 

dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng 

Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ 
Tự luận 

Nhiều lựa chọn Đúng - Sai 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 

 

Giới 

thiệu 

chung 

về trồng 

trọt 

Trồng trọt 

trong bối 

cảnh cuộc 

cách mạng 

công nghiệp 

4.0 

2 2        2 2  

10% 

1,0 

điểm 

Phân loại 

cây trồng 
1 1     1   2 1  

15% 

1,5 

điểm 

Mối quan hệ 

giữa cây 

trồng và các 

yếu tố chính 

trong trồng 

trọt 

1 1  2 1 1    3 2 1 

15% 

1,5 

điểm 

2 
Đất 

trồng 

Thành phần 

và tính chất 

của đất trồng 

2 2  2 2     4 4  

20% 

2,0 

điểm 

Biện pháp 

cải tạo, sử 
    2 2   1  2 3 20% 
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dụng và bảo 

vệ đất trồng 

2,0 

điểm 

Ứng dụng 

công nghệ 

cao trong sản 

xuất một số 

giá thể trồng 

cây 

2 1 1      1 2 1 2 

20% 

2,0 

điểm 

Tổng số câu/ ý 8 7 1 4 5 3 1 0 2 13 12 6  

Tổng số điểm 2,0 1,75 0,25 1,0 1,25 0,75 1,0 0 2,0 4,0 3,0 3,0 10đ 

Tỉ lệ % 40 30 30 40 30 30 100 

 


